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NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên 

Các Thẩm phán: Ông Trương Công Huấn 

                            Ông Phạm Viết Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Quốc Khánh, thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10/02/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số         
584/2019/HSPT ngày 16/12/2019 đối với bị cáo Trần Thị Kim H, do có kháng 
cáo của bị cáo Trần Thị Kim H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 
172/2019/HSST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân dân Quận B, thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Thị Kim H, Sinh năm: 1974 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng 
ký thường trú: phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt 
Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật. Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: 
Buôn bán. Con ông Trần Dầy (chết) và bà Phan Thị Tài; Hoàn cảnh gia đình: có 
Chồng Trần Văn Dân có 03 con, lớn nhất sinh năm 1998, sinh năm 2003,  

Tiền án: (không có) 

Tiền sự: Ngày 19/4/2018 bị Công an phường A, Quận B ra quyết định xử 
phạt hành chính về hành vi Đánh bạc. 

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng 
nghị: Trần Thị Bích M1, Huỳnh Kim M2, Nguyễn Kim M3, Nguyễn Thị M4, 
Hồ Minh M5, Ngô Tấn M6, Bùi Thị Kim M7, Nguyễn Nhân M8. 
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Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Minh Long, Luật sư Trung tâm 
tư vấn pháp luật, Hội luật gia huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 09/01/2019 tại bãi đất trống thuộc tổ 3, khu 
phố 3, phường A, Quận B, lực lượng tuần tra Công an Quận B, phát hiện, bắt 
quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “đánh bài cào” thắng thua 
bằng tiền. Trong đó, Trần Thị Bích M1 làm cái với 12 người gồm: Nguyễn Nhân 
M8, Bùi Thị Kim M9, Nguyễn Thị Quỳnh M10, Huỳnh Kim M2, Thân Thị Nhật 
M11, Trần Thị Kim H, Bùi Thị Kim M7, Nguyễn Văn An, Ngô Tấn M6, Hồ 
Minh M5, Nguyễn Kim M3 và Nguyễn Thị M4. 

Công an Quận B đã mời các đối tượng về trụ sở để làm việc, lập biên bản 
bắt người phạm tội quả tang. Thu giữ 01 bộ bài tây 52 lá; 01 tờ giấy dùng làm 
chiếu bạc 6.290.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc cụ thể: 

- Thu giữ của Trần Thị Bích M1 2.500.000 đồng; 

- Thu giữ của Nguyễn Nhân M8 500.000 đồng; 

- Thu giữ của Bùi Thị Kim M9 300.000 đồng; 

- Thu giữ của Nguyễn Thị Quỳnh M10 20.000 đồng; 

- Thu giữ của Huỳnh Kim M2 100.000 đồng; 

- Thu giữ của Thân Thị Nhật M11 70.000 đồng; 

- Thu giữ của Trần Thị Kim H 480.000 đồng; 

- Thu giữ của Bùi Thị Kim M7 20.000 đồng; 

- Thu giữ của Ngô Tấn M6 100.000 đồng; 

- Thu giữ của Hồ Minh M5 800.000 đồng; 

- Thu giữ của Nguyễn Kim M3 400.000 đồng; 

- Thu giữ của Nguyễn Thị M4 620.000 đồng; 

Ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ các tài sản khác bao gồm: 
01 xe mô tô biển số 59G2-450.09; 01 xe mô tô biển số 52F5-9287; 01 điện thoại 
di động hiệu Samsung, số Imei 1: 35376108316606601, số Imei 2: 
35376208316606401. 01 điện thoại di động hiệu Nokia, số Imei: 
351949053521939. 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei 1: 
35904608445320801, số Imei 2: 35904708445320601. 01 điện thoại di động 
hiệu Itel, số Imei 1: 354569083922464, số Imei 2: 354569083922472. 01 điện 
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thoại di động hiệu Oppo F7. 01 điện thoại di động hiệu Sony, số Imei 1: 
353058068699660, số Imei 2: 353058068699678. 01 điện thoại di động hiệu 
Nokia, số Imei 1: 353058068699660, số Imei 2: 353058068699678. Tiền Ngân 
hàng nhà nước Việt Nam: 11.200.000 đồng là số tiền không sử dụng vào việc 
đánh bạc. Công an Quận B đã trả các tài sản trên cho chủ sở hữu. 

Ngày 10/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận B đã ra quyết 
định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích M1 và Trần Thị Kim 
H.   

Ngày 10/5/2019, Công an Quận B đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Nhân M8, Bùi Thị Kim M9, Nguyễn 
Thị Quỳnh M10, Huỳnh Kim M2, Thân Thị Nhật M11, Bùi Thị Kim M7, 
Nguyễn Văn An, Ngô Tấn M6, Hồ Minh M5, Nguyễn Kim M3 và Nguyễn Thị 
M4. 

Ngày 26/6/2019, Công an Quận B đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn 
Nhân M8, Bùi Thị Kim M9, Nguyễn Thị Quỳnh M10, Huỳnh Kim M2, Thân 
Thị Nhật M11, Bùi Thị Kim M7, Nguyễn Văn An, Ngô Tấn M6, Hồ Minh M5, 
Nguyễn Kim M3 và Nguyễn Thị M4. 

Tại Bản cáo trạng số 144/CTr-VKS12-HS ngày 08/8/2019, Viện kiểm sát 
nhân dân Quận B đã truy tố các bị cáo Trần Thị Bích M1, Trần Thị Kim H, 
Nguyễn Kim M3, Nguyễn Thị M4, Nguyễn Nhân M8, Hồ Minh M5, Bùi Thị 
Kim M7, Huỳnh Kim M2 và Ngô Tấn M6 về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 
321 Bộ luật hình sự; 

Tại bản án sơ thẩm số 172/2019/HSST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân 
dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị Bích M1, Trần Thị Kim H, Nguyễn Kim 
M3, Nguyễn Thị M4, Nguyễn Nhân M8, Hồ Minh M5, Bùi Thị Kim M7, Huỳnh 
Kim M2 và Ngô Tấn M6 phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Bị cáo Trần Thị Kim H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bắt bị cáo thi hành án.  

Ngoài ra, bản án còn tuyên phạt các bị cáo khác mức án từ 6 tháng tù đến 
21 tháng tù, tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của bị cáo và các 
đương sự. 

Ngày 23/10/2019, bị cáo Trần Thị Kim H có đơn kháng cáo với nội 
dung: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn 
khai báo, ăn năn hối cải; chỉ tham gia đánh bài với hàng xóm để giải trí, không 
vì mục đích ăn thua; sức khỏe của bị cáo không tốt, hiện đang bị bệnh tim và 
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huyết áp cao; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong 
gia đình, phải chăm sóc mẹ chồng bị bệnh ung thư và 3 con nhỏ.  Do vậy, đề 
nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét áp dụng án treo đối với 
bị cáo để bị cáo có điều kiện điều trị bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng mẹ già và con 
nhỏ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:  Mức án mà Tòa án cấp 
sơ thẩm đã tuyên phạt là đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ vi 
phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng.  
Kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Luật sư Nguyễn Minh Long bào chữa cho bị cáo như sau: 

 Mức án 6 tháng tù đối với hành vi phạm tội của bị cáo là quá nặng. Bị cáo 
phạm tội lần đầu; chưa gây thiệt hại cho xã hội; thành khẩn khai báo giúp cơ 
quan chức năng làm sáng tỏ nội dung của vụ án; tham gia đánh bạc chỉ là giải trí 
chứ không có ý định thắng thua; bị bệnh cao huyết áp, sức khỏe không tốt; công 
việc của bị cáo làm có thu nhập hạn chế. Đề nghị Hồi đồng xét xử áp dụng Điều 
29, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo 
không giam giữ. 

 Đại diện viện kiểm sát tranh luận:  

Bị cáo kháng cáo với nội dung các con còn nhỏ, phải chăm sóc các con và 
mẹ chồng đang bệnh. Tuy nhiên, hiện nay bị cáo đang sống cùng chồng. Việc 
chăm sóc con và mẹ chồng ngoài bị cáo ra còn có chồng cùng lo.  

Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên không thể 
nói bị cáo chỉ là đánh cho vui, không có ý định thắng thua, không gây nguy hại 
cho xã hội. Mặt khác, bị cáo đã có một tiền sự về hành vi đánh bạc, chưa được 
xóa, nay lại tiếp tục đánh bạc. 

Vì vậy, không có cơ sở chấp nhận cho bị cáo hưởng án treo hay áp dụng 
hình phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của bị cáo và người bào chữa. 

Các bên vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của kiểm sát 
viên, người bào chữa và bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1].Căn cứ lời khai nhận tội của các bị cáo, vật chứng thu giữ và các tài 
liệu, chứng cứ khác, có căn cứ để xác định rằng:   

Bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức “đánh bài cào” thắng thua 
bằng tiền cùng với Trần Thị Bích M1 và 11 đối tượng khác tại bãi đất trống 
thuộc tổ 3, khu phố 3, phường A, Quận B.  Tổng số tiền các bị cáo dùng vào 
việc đánh bạc là 6.290.000 đồng. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị 
an xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ 
được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tuy nhiên do động cơ tư lợi, thiếu ý 
thức tôn trọng pháp luật, bị cáo vẫn cố ý vi phạm. 

Đối chiếu với quy định của pháp luật, có đủ căn cứ kết luận bị cáo đã 
phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được 
sửa đối bổ sung năm 2017. Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo theo tội danh, 
điều luật như vừa nêu là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2].Về kháng cáo của bị cáo: 

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội gây thiệt hại không 
lớn nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm h,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 
năm 2015 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là có căn cứ. 

Các tình tiết mà bị cáo đưa ra để xin giảm nhẹ hình phạt theo đúng quy 
định của pháp luật đã được Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xem xét. Đối với việc 
bị cáo cho rằng bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính 
trong gia đình, phải chăm sóc mẹ chồng bị bệnh ung thư và 3 con nhỏ, bản thân 
bị cáo bị bệnh tim để xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử xét thấy, hiện bị 
cáo đang sinh sống cùng chồng, chồng bị cáo cũng có công việc. Do đó, lý do 
xin hưởng án treo nêu trên của bị cáo là không có cơ sở để chấp nhận. 

Mặt khác, bị cáo đã có một tiền sự về tội đánh bạc chưa được xóa nay lại 
phạm tội đánh bạc là thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Vì vậy, mức án 6 
tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo là tương xứng với 
mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đặc điểm nhân thân, các tình tiết giảm 
nhẹ mà bị cáo được hưởng.  Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-
HĐTP ngày 15/5/2018 thì bị cáo không đủ điều kiện để được hưởng án treo.  Do 
vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

[3]. Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 
200.000đ án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 
năm 2015. 

1/ Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Kim H, giữ nguyên 
bản án hình sự sơ thẩm số 172/2019/HSST ngày 10/10/2019 của Tòa án nhân 
dân Quận B Thành phố Hồ Chí Minh. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Bị cáo Trần Thị Kim H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bắt bị cáo thi hành án. 

2/ Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản 
lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4/ Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

  Nơi nhận: 

   

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Huỳnh M7 Tâm Quyên 

- TANDTC; (1) 
- TAND cấp cao tại TP.HCM (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND Quận B; (1) 
- PC53-CATP; (1) 
- Bị cáo; (2) 
- M3 Cục THADS Quận B; (1) 
- TAND Quận B; (2) 
- Công an Quận B; (1) 
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1) 
- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú; (2) 
- Lưu: THS, hồ sơ, VT (22).  (4) 

 


